
1

CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 06/09/2025 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.6 18:21 22:00
3.3 01:37 04:45
2.4 07:00 10:30
3.2 11:48 14:45
0.5 19:01 22:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Vinh TRANSIMEX SUN 9 147 12,559 H25 - TCHP 00:00 SR 01-12

2 N.Chiến OLYMPIA 9.9 172 17,907 P/s3 - BNPH 06:00 //0400 A2-A3

3 Đ.Chiến MAERSK JAKARTA 10.2 186 32,965 P/s3 - CL4-5 02:30 Cano DL A5-A6

4 Đảo MILD JASMINE 10.3 172 18,166 P/s3 - CL7 02:30 //0600 A1-A3

5 Kiên SITC JIANGSU 9 172 17,119 P/s3 - CL1 04:00 //0600 A2-A6

6 N.Cường - Duy EVER OMNI 10.3 195 27,025 P/s3 - CL5 09:00 //1100 A1-A2

7 Phú KMTC SURABAYA 10.5 200 28,736 P/s3 - CL3 09:00 //1200 A5-A6

8 Sơn STARSHIP MERCURY 10.3 197 27,997 P/s3 - BP7 11:00
Thả neo,
Tăng cường
dây

A1-A5

9 K.Toàn ZHONG GU YING KOU 9.2 180 28,554 P/s3 - CL4 10:00 //1300 A1-A2

10 M.Tùng KOTA NEBULA 10.3 180 20,902 P/s3 - CL7 11:00 //1400 A1-A5

11 Quang MILD ORCHID 9.8 172 18,166 P/s3 - CL1 11:00 //1400 A2-A6

12 Anh OPTIMA 8.7 146 9,963 P/s3 - BNPH 11:00 //1400 A3-08

13 T.Cần REN JIAN 6 8.6 183 17,613 P/s3 - BNPH 19:00 //2200 A3-A6


